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I. TRAC NGHIEM (5,0 diém)

Céu 1: Hiy cho biét qua trinh Fe** — Fe*'+ le duoc goi 1a qua trinh gi?
A. Oxi hoa. B. Tu ox1 héa — khtr. C. Nhan proton. D. Khr.

Ciau 2: Electron cudi cuing clia nguyén tir 5Al c6 bd 4 s6 luong tir 1a (qui wéc electron phan bd
vao cac orbital trong phan 16p theo thir tr m, tir -¢ dén +0)

A.n=3;0=1,m=+1; my=+%. B.n=3;0=1,m=+1; mg=-"%.

C.n=3;0=2;m=+1; my=-Y%. D.n=3;0=1;m=-1; my=+%.
Céu 3: Trong cac hydroxide sau ddy, hydroxide ndo manh nhat?

A. NaOH. B. Mg(OH),. C. Be(OH).. D. AI(OH)s.
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Cau 4: Trong ty nhién, m{t nguyén tir swRa tw dong phan ra ra mot hat nhan nguyén tu .He

va mot hat nhan nguyén tir X. X la

134 222 136 2
A, sRa B. wRa C. win D. sRo

Céu 5: Lién két ndo sau ddy phan cuc nhat? Cho biét d6 am dién ctia cic nguyén tb ting theo
tha ty H, C, Br, CL F.
A. C-CL B. C-H. C. C-F. D. C-Br.

Cau 6: Phong xa c6 hat nhan con tién mot 6 so v4i hat nhan me 1a
A. phong xa a. B. phong xa . C. phong xa v. D. phong xa f3.

Céu 7: Hai nguyén t6 X, Y dtng ké nhau trong ciing mot chu ki cia bang tuin hoan c6 tong sb
don vi dién tich hat nhan 1a 25. Hai nguyén td A, B 1a?
A. Mg, Al B. Na, Mg. C.N, O. D.P,S.

Cau 8: Lién két trong phén tir ndo sau ddy duoc hinh thanh nhd su xen phi orbital p — p?

1..

So do thé hién sw xen phii p - p
A. HCL B. Cl,. C. H,. D. NH,.

Céu 9: Cho cac nguyén t6: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Day gdm cac
nguyén t6 dugc sap xép theo chiéu giam dan ban kinh nguyén tir tir trai sang phai 1a
A.N>Si>Mg>K. B. Mg>K>Si>N.

C.K>Mg>N>Si. D.K>Mg>Si>N.

Céu 10: Ton X** ¢6 ciu hinh electron 16p ngoai cung 1a 2s*2p°. Vi tri ciia X trong bang hé
théng tuan hoan 1a
A. chu ky 2, nhém VIIIA. B. chu ky 3, nhom IIA.

C. chu ky 2, nhém VIA. D. chu ky 3, nhém IVA.

Céu 11: Lién két hoa hoc gitta cac nguyén tir trong phan tr H,O 1a lién két
A. Ton. B. Hydrogen.
C. Cong hoa tri khong phan cuc. D. Cong hoa tri c6 cuc.

Cau 12: Trong phan tng: MnO, + 4HCI —— MnCl, + Cl, + 2H,0, vai tro cua HCI 1a
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A. Tao mdi truong. B. Chat oxi hoa.
C. Vira 1a chat khir vira 1a méi truong. D. Chat khtr.

Cau 13: Cho cac nguyén tr sau: Xy Yo Z ML T . Nhiing nguyén tir dong vi ctia nhau la

A.YvaZ. B.MvaT. C.XvaM. D.XvaT.
Céu 14: O trang thai co ban, nguyén tr ciia nguyén t6 nao dudi ddy cé electron doc than?
(Cho s6 hiéu nguyén ti: Zy. = 2, Zne = 10, Zg = 5, Zyy = 12)

A. Helium. B. Magnesium. C. Neon. D. Boron.
Céu 15: Phan tir nao dudi ddy “khong tuan theo” quy tic octet?

A. CHa,. B. NHs. C. H.S. D. PCls.
II. TU LUAN (5,0 diém)

Cau 1: (2,0 diém) X 1a mot trong nhitng nguyén to c6 trong thanh phan cua nhya PVC, céac
chét déo hay cao su. Ngoai ra, voi tinh oxi hda manh, hop chat ciia X con dugce dung dé khur
tring nudce sinh hoat, diéu ché nude Javen — san pham duogc dung dé tay tring quan 4o, vai soi,

a) O trang thai co ban X c6 11 electron thudc cac phan 16p p. Viét cau hinh electron cta X.
b) Dua trén cau hinh electron, cho biét vi tri ctia X trong bang hé théng tuan hoan.
¢) Trong tu nhién X co hai ddng vi hon kém nhau hai neutron. Trong dong vi s khéi 16n,
s6 hat mang dién gip 1,7 lan hat khong mang dién. Xéac dinh thanh phan ciu tao cta hai
ddng vi va thanh phan phan trim ctia mdi dong vi trong tu nhién biét nguyén tir khoi
(NTK) trung binh ciia X bang 35,48. Coi NTK c¢6 gia tri bang sb khoi.
Céu 2: (1,0 diém) Xac dinh cong thirc VSEPR, trang thai lai héa clia nguyén t6 trung taim va
dang hinh hoc cua céac phan to H,S, BCl; (Khong cén vé hinh)
Cau 3: (1,0 diém)
a) Can bang phan tmg oxi hoa — khtr sau bang phuwong phép thing bang electron:
Cl, + KOH —— KCI + KCIO; + H,0
b) Can bang phan mg oxi héa — khtr sau bang phuong phap ion - electron:
K,Cr,07 + FeSO,4 + H,SO4 — Cry(S04); + Fex(SO4); + K.SO4 + H,O
Cau 4: (1,0 diém)
A C 1A “Co \ A LA lea A a1 ONG
Dong vi nhan tao ¥~ dugc dung trong y t€ phan ra thanh dong vi bén 1a 2
a) Viét phuong trinh héa hoc ctia phan Gmg phan ra hat nhan Cobalt-60 noi trén.

, 60 60 W72 - N
b) Biét chu ky ban huy €0 thanh N 13 5,33 ndm. Gia str mau ban dau c6 3,42mg Cobalt-60

thi sau 10 nam, lugng Cobalt-60 con lai 1a bao nhiéu?

------ HET -—---
Hoc sinh dwoc sir dung bang hé thong tuan hoan cdc nguyén t6 héa hoc.
DAP AN
1 2 3 4 5
A D A D C
6 7 8 9 10
D A B D B
11 12 13 14 15
D C B D D
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	Câu 1: (2,0 điểm) X là một trong những nguyên tố có trong thành phần của nhựa PVC, các chất dẻo hay cao su. Ngoài ra, với tính oxi hóa mạnh, hợp chất của X còn được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, điều chế nước Javen – sản phẩm được dùng để tẩy trắng quần áo, vải sợi, …
	a) Ở trạng thái cơ bản X có 11 electron thuộc các phân lớp p. Viết cấu hình electron của X.
	b) Dựa trên cấu hình electron, cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	c) Trong tự nhiên X có hai đồng vị hơn kém nhau hai neutron. Trong đồng vị số khối lớn, số hạt mang điện gấp 1,7 lần hạt không mang điện. Xác định thành phần cấu tạo của hai đồng vị và thành phần phần trăm của mỗi đồng vị trong tự nhiên biết nguyên tử khối (NTK) trung bình của X bằng 35,48. Coi NTK có giá trị bằng số khối.

